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BIỂU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN CẤP 
SAU QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND
 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	 

	STT
	Danh mục dự án, tên chủ đầu tư cũ
	Kế hoạch năm 2025

	 
	TỔNG CỘNG
	14.844.641.000

	A
	NGUỒN KẾT DƯ SỬ DỤNG ĐẤT
	5.283.625.000

	I
	Ban Quản lý dự án
	4.855.696.000

	 
	SN kinh tế
	4.522.831.000

	1
	SC vị trí hư hỏng MTN đường Võ Văn Tần (Long Thọ 1) huyện Nhơn Trạch
	100.424.000

	2
	NC thảm nhựa đường Huỳnh Văn Nghệ, thi trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	369.792.000

	3
	Tuyến mương thoát nước tổ 7, ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	806.000

	4
	Đường vào bến đò Phước Khánh
	582.687.000

	5
	Đường vào trưởng MN Phước An
	92.644.000

	6
	Tuyến mương tổ 15-16, ấp Bình Phú, xã Long Tân
	78.763.000

	7
	Cầu Ông Hai Thái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	172.635.000

	8
	MTN dọc đường Hai Ký, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	467.200.000

	9
	Mở rộng đường Trần Nam Trung (dốc 30), xã Phú Đông
	185.993.000

	10
	Tuyến thoát nước Ông tre, xã Vĩnh Thanh
	21.252.000

	11
	Nâng cấp đường liên ấp 1-2 xã Long Thọ
	626.130.000

	12
	MTN Sáu Ngọc, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	617.747.000

	13
	MTN đường ấp mới tổ 10, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	874.079.000

	14
	SC tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Hùng Vương)
	332.679.000

	 
	Quản lý Nhà nước
	332.865.000

	1
	Sửa chữa, NC trụ sở Huyện Ủy, huyện Nhơn Trạch
	332.865.000

	II
	UBND xã Phú Hội
	372.749.000

	1
	Đường tổ 7, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	207.377.000

	2
	Đường tổ 4-13, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	165.372.000

	II
	UBND xã Vĩnh Thanh
	55.180.000

	1
	Đường số 1, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	55.180.000

	B
	NGUỒN SỬ DỤNG ĐẤT
	9.273.132.000

	I
	Ban Quản lý dự án
	6.186.543.000

	1
	Trường MN Long Thọ (GĐ2)
	467.482.000

	2
	ĐTHC trường TH Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	784.833.000

	3
	MR trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	436.976.000

	4
	ĐTHC trường TH Phú Đông (ấp Giồng Ông Đông)
	1.047.892.000

	II
	UBND xã Phú Đông
	1.248.116.000

	1
	Đường Cầu cây me, ấp GÔĐ, xã Phú Đông
	11.650.000

	2
	Đường 4 Bé nối đường Hùng Vương, ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	54.243.000

	3
	Đường cặp VPCC Bích Trâm nối đường Hùng Vương, xã Phú Đông
	30.466.000

	4
	Đường 3341, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông
	79.141.000

	5
	Đường số 12 nối đường Trần Nam Trung, ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	121.021.000

	6
	Đường 3337, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông
	52.300.000

	7
	Đường cặp hông UBND xã Phú Đông
	586.202.000

	8
	Đường 3233, ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	30.520.000

	9
	Đường 3343, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông
	35.113.000

	10
	Đường trước nhà chị Thu nối đường Hùng Vương, xã Phú Đông
	17.350.000

	11
	Đường Miễu Ba Bào, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông
	58.286.000

	12
	Đường đối diện nhà Lẳng nối đường HV, ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	39.911.000

	13
	Đường nhà thờ Thị Cầu (giai đoạn 2), xã Phú Đông
	93.999.000

	14
	Đường số 4 nối đường liên xã P.Đông-V.Thanh, ấp Bến Đình, xã P.Đông
	37.914.000

	III
	UBND xã Phú Hữu
	476.564.000

	1
	Đường Thành Hòa, ấp phước Lương, xã Phú Hữu
	364.609.000

	2
	Đường B-C, ấp Phước Lương, xã Phú Hữu
	111.955.000

	 
	UBND xã Long Thọ
	879.145.000

	1
	Nâng cấp đường Vườn Dừa, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	138.158.000

	2
	Nâng cấp đường ông Mong, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	461.348.000

	3
	Đường Ông Ba Lê, ấp 4, xã Long Thọ
	60.743.000

	4
	Đường Miễu Bà Tám, ấp 5, xã Long Thọ
	90.682.000

	5
	Đường Ông Đức, ấp 5, xã Long Thọ
	128.214.000

	IV
	UBND xã Phú Hội
	482.764.000

	1
	Đường Mạch Trào liên ấp Đất Mới - ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	176.191.000

	2
	Đường tổ 5, ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	169.947.000

	3
	Đường tổ 3-14, ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội
	136.626.000

	V
	UBND xã Vĩnh Thanh
	0

	 
	 
	

	C
	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	73.884.000

	 
	Giáo dục
	73.884.000

	1
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch
	36.991.000

	2
	Cải tạo, SC trường TH Phú Hữu
	36.893.000

	D
	NGUỒN KẾT DƯ XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	214.000.000

	1
	ĐTHC trường TH Phú Đông (ấp Giồng Ông Đông)
	214.000.000



